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Các từ viết tắt 
 

TT Từ viết tắt Ý nghĩa của từ 

1 CNXH Chủ nghĩa xã hội 

 CNTB Chủ nghĩa tư bản 

2 XHCN Xã hội chủ nghĩa 

3 CNCS Chủ nghĩa cộng sản 

4 GCCN Giai cấp công nhân 

5 CNH, HĐH Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá  

 

Một số thuật ngữ 

 

TT Thuật ngữ Diễn giải ý nghĩa 

1  Cách mạng xã hội   + Theo nghĩa rộng: cách mạng xã hội được hiểu là sự 

biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất 

trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, là 

phương thức chuyển từ một hình thái kinh tế - xã hội 

lỗi thời sang một hình thái kinh tế - xã hội mới ở trình 

độ phát triển cao hơn. 

+ Theo nghĩa hẹp: cách mạng xã hội là việc lật đổ 

một chế độ chính trị đã lỗi thời và thiết lập một chế 

độ chính trị tiến bộ hơn của giai cấp cách mạng 

2  Cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

 + Theo nghĩa hẹp: cách mạng xã hội chủ nghĩa là 

một cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng 

việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động 

giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước 

chuyên chính vô sản - nhà nước của giai cấp công 

nhân và quần chúng nhân dân lao động. 

+ Theo nghĩa rộng: cách mạng xã hội chủ nghĩa bao 
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gồm cả hai thời kỳ: cách mạng về chính trị với nội 

dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản 

và tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân 

lao động sử dụng nhà nước của mình để cải tạo xã hội 

cũ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng… 

xây dựng xã hội mới về mọi mặt nhằm thực hiện 

thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

3 Chủ nghĩa cộng sản  Là một mô hình kinh tế xã hội và hệ tư tưởng chính 

trị ủng hộ việc thiết lập xã hội phi nhà nước, không 

giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều 

khiển chung đối với các phương tiện sản xuất nói 

chung. 

4  Chủ nghĩa xã hội 1) Là phong trào thực tiễn, phong trào đấu tranh của 

nhân dân lao động chống áp bức, bất công, chống các 

giai cấp thống trị; 

2) Là trào lưu tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng 

giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, 

bất  công; 

3) Là một khoa học – Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; 

4) Là một chế độ xã hội tốt đẹp, giai đoạn đầu của 

hình thái kinh tế - xã hội CSCN. 

5 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

+ Theo nghĩa rộng: chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

+ Theo nghĩa hẹp: chủ nghĩa xã hội khoa học là một 

trong ba bộ phận cấu thành nên chủ nghĩa Mác - 

Lênin 

6 Chủ nghĩa xã hội 

không tưởng 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là một hệ thống những 

quan điểm, tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng 
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con người; xây dựng một xã hội mới tốt đẹp không có 

áp bức, bóc lột, đảm bảo cho mọi người thực sự có 

cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, nhưng lại đưa ra 

con đường, biện pháp sai lầm, đó là bằng giáo dục, 

thuyết phục và tuyên truyền hòa bình… cho lý tưởng 

của họ. 

7 Chuyên chính vô 

sản 

 Chuyên chính vô sản là việc giai cấp công nhân nắm 

quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực nhà nước 

trấn áp giai cấp tư sản để tiến hành xây dựng một xã 

hội không giai cấp 

8  Cơ cấu xã hội Là tất cả những cộng đồng người và toàn bộ các quan 

hệ xã hội do tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy 

tạo nên. 

9  Cơ cấu xã hội - giai 

cấp 

 Là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội tồn tại 

khách quan trong một chế độ xã hội nhất định, thông 

qua những mối quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất, về 

tổ chức quản lý quá  trình sản xuất, về địa vị chính  

trị - xã hội… giữa các giai cấp và tầng lớp đó. 

10  Dân chủ  Dân chủ là sản phẩm và là thành quả của quá trình 

đấu tranh giai cấp cho những giá trị tiến bộ của nhân 

loại, là một hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp 

cầm quyền, là một trong những nguyên tắc hoạt động 

của các tổ chức chính trị - xã hội. 

11  Dân tộc + Thứ nhất: Dân tộc - Quốc gia dân tộc là khái niệm 

dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định tạo thành 

nhân dân một nước, có lãnh thổ riêng, nền kinh tế 

thống nhất, có ngôn ngữ chung và có ý thức về sự 

thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi 

chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền 

thống đấu tranh chung trong quá trình lịch sử lâu dài 


